
Stt Họ và tên Đại chỉ Số CCCD Ghi chú

I THÔN TIÊN KIỀU

1
Ông Nguyễn Văn Tư vợ là bà Phạm 

Thị Thơ
Thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030060008328;

030163008421

2
Ông Phạm Văn Hải vợ là bà Nguyễn 

Thị Hà Thu
Thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030087001217; 

030187013509

3
Bà Nguyễn Thị Thương (con bà 

Phạm Thị Đào (đã chết)
Thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng 030190004912

4 Bà Phạm Thị Thuận Thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng 030163017637

5
Phạm Văn Dương vợ là bà Trần Thị 

Bạch Diệp
Thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030084004113;

030185004036

II THÔN NHAN BẦU

6
Ông Phạm Văn Mạnh vợ là bà Phạm 

Thị Mến
Thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030079002308;

 030185011038

7
Ông Phạm Văn Hùng vợ là bà 

Nguyễn Thị Dung
Thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030063006665;

030164014123

8
Ông Phạm Văn Sáng vợ là bà Phạm 

Thị Mai
Thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030088004681;

 030188006079

III THÔN KIÊN TÚ

9
Dương Văn Tuấn vợ là bà Nguyễn 

Thị Duyên
Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030082012718;

030184002567

10 Vũ Thị Thanh Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng
030154017002; 

030191019883; 

11
Ông Dương Văn Thượng vợ là bà 

Nguyễn Thị Hiến
Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030078009360;

030183005296

DANH SÁCH RÀ SOÁT CÁC HỘ DÂN THUỘC DIỆN XÉT DUYỆT GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn xã Hà Đông 

Địa chỉ: xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng.



12 Ông Bùi Văn Học Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng 030095006308

13
Bùi Văn Khuê vợ là bà Phạm Thị 

Hái
Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030062008108;

030165006566

14 Trịnh Thị Nhung Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng 030195005053

15 Nguyễn Văn Duy Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng 030088012402

16
Ông Lê Hữu Phường vợ là bà 

Nguyễn Thị Hoa
Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030087001178;

030192010064

17
Ông Lê Văn Bắc, bà Trịnh Thị 

Luyến
Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030060012703;

030162001104

18
Ông Hà Văn Tiến vợ là bà Nguyễn 

Quý Mùi
Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

03020101489;

030303006606

19
Ông Lê Văn Châu vợ là bà Đào Thị 

Bán
Thôn Kiên Tú, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng

030057007197;

030163014057
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